
MỤC LỤC 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 542 - THÁNG 9 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2024 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XX 

VÀ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC Y HỌC CỔ TRUYỀN 2024  
 
 

1.  Vai trò của YHCT trong điều trị các bệnh lý Phụ khoa 

the role of traditional medicine in the treatment of gynecological disorders 
Lý Chung Huy, Nguyễn Thị Bay, Bùi Phạm Minh Mẫn, Võ Trọng Tuân 

3 

2.  mối liên quan giữa các hội chứng bệnh Y học cổ truyền và giai đoạn bệnh, mức độ 

bệnh theo thang điểm SCORAD trên người bệnh viêm da cơ địa 

the relationship between Traditional medical sydrology and disease stages, disease 

severe according to the SCORAD score in atopic dermatitis patients 

Nguyễn Thị Thùy Dung, Ngô Thị Bạch Yến, Trần Thu Nga 

16 

3.  mối liên quan giữa độ dài chỉ văn và mức độ viêm phổi trên bệnh nhi đủ và dưới 3 

tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 

corelation between the fingerprint length and the incidence of pneumonia in 

pediatric patients under the age of 3 at Children's Hospital 2 

Phan Thị Cẩm Nhi, Lê Hoàng Minh Quân, 

Đỗ Thị Thùy Nhân, Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

26 

4.  §ặc điểm vị trí và màu sắc chỉ văn trên bệnh nhi mắc bệnh viêm hô hấp tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 2 
features of location and color of the fingerprint in children with respiratory infection 

at Children's Hospital 2 

Trương Ngọc Kim Ngân, Lê Hoàng Minh Quân, 

Đỗ Thị Thùy Nhân, Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

35 

5.  khảo sát hội chứng bệnh Y học cổ truyền trên sinh viên ngành Y học cổ truyền có 

biểu hiện trào ngược dạ dày thực quản 
survey of Traditional medicine disease syndrome on Traditional medicine students 

with symptoms of gastroesophageal reflux disease 

Nguyễn Anh Thư, Cao Thị Thúy Hà, Nguyễn Thái Linh  

45 

6.  khảo sát các đặc điểm của thống phong trên người bệnh viêm khớp gút: Một 

nghiên cứu cắt ngang phân tích 

survey on Tongfeng characteristics in gout arthritis patients: A cross-sectional 
descriptive study with analysis 

Bùi Khánh Linh, Lê Trung Nam, Lý Và Sềnh, 

Nguyễn Công Nguyên, Trần Thu Nga 

53 

7.  khảo sát mô hình bệnh tật tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh – 

Cơ sở 3 

survey of disease model at University of Medical Center Ho Chi Minh City – Branch 
no.3 

Kiều Xuân Thy, Phan Quỳnh Trang, Dương Thị Phương Trang, 

Trịnh Đỗ Thanh Mỹ Ngọc, Trương Hoài Thông 

63 

8.  bước đầu xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán các hội chứng Y học cổ truyền trên người 

bệnh đái tháo đường type 2 bằng mô hình cây tiềm ẩn 

initial development of diagnostic criteria for traditional medicine syndromes in 
patients with type 2 diabetes mellitus using latent tree models 

Dương Thị Ngọc Lan, Võ Trọng Tuân, Nguyễn Thị Bay 

74 



9.  khảo sát tình hình sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền của phụ nữ sau sinh 

trong thời kỳ hậu sản tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh 

survey on the use of Traditional medicine among postpartum women during the 

postpartum period at Le Van Thinh Hospital 

Nguyễn Lê Việt Hùng, Trần Tú Thanh 

82 

10.   khảo sát đặc điểm rối loạn tiêu hóa trên người bệnh hậu nhiễm COVID-19 tại Bệnh 

viện Đại học Y Dược TP. HCM cơ sở - 3 

the investigation of gastrointestinal symptoms on post-COVID-19 syndrome 

patients at University of Medical Center HCMC – Branch no.3 

Kiều Xuân Thy, Trịnh Thị Diệu Thường, Lê Thị Thanh Trang 

90 

11.   khảo sát nhiệt độ da tại huyệt Nguyên khi hào châm các huyệt Lạc tương ứng trên 

kinh Dương trên người tình nguyện khỏe mạnh 

survey of skin temperature at Yuan points when manual acupuncture is applied to  

corresponding Luo points on the Yang meridian in healthy volunteers 

Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Tạ Thị Bích Thảo, Phạm Thị Bình Minh  

99 

12.   khảo sát nhiệt độ da tại huyệt Nguyên khi hào châm các huyệt Lạc tương ứng trên 

kinh Âm trên người tình nguyện khoẻ mạnh 

survey of skin temperature at Yuan points when manual acupuncture is applied to  

corresponding Luo points on the Yin meridian in healthy volunteers 

Tạ Thị Bích Thảo, Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Phạm Thị Bình Minh  

115 

13.   khảo sát sự thay đổi nhiệt độ bề mặt da khi nhĩ châm huyệt Mũi trong (TG4) mỗi 

bên trên người tình nguyện khỏe mạnh 

variations of skin surface temperature when applying auricular acupuncture at the 

Inner nose point (TG4) on each side of the ear in healthy people 

Dương Trương Minh Thùy, Lê Ngọc Châu, Bùi Phạm Minh Mẫn  

131 

14.   hiệu quả điều trị đau vai sau đột quỵ bằng thể châm cải tiển cơ nhị đầu, cơ trên gai 

và cơ mũ vai 

effective treatment of post-stroke shoulder pain with modified acupuncture of 

biceps brachii muscle, supraspinatus muscle and deltoid muscle 

Phan Thị Mỹ Sương, Bùi Phạm Minh Mẫn, Trịnh Thị Diệu Thường 

139 

15.   khảo sát tác dụng thay đổi biên độ vận động cột sống thắt lưng của động tác dang 

chân ra xa nghiêng mình của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng trên sinh viên khoa Y 

học cổ truyền 

the survey on the effect of the wide-legged and side-bending exercise by Nguyen 

Van Huong doctor on the range of motion of lumbar spine on Traditional medicine 

students 

Hồ Gia Hân, Huỳnh Tấn Vũ, 

Nguyễn Thị Anh Đào, Bùi Tiến Thành 

147 

16.   bước đầu ứng dụng day, ấn nhóm huyệt An miên, Nội quan, Thần môn, Tam âm 

giao vào quy trình điều trị người bệnh mất ngủ sau đột quỵ thể lâm sàng Tâm Thận 

bất giao tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chi Minh 

application of acupressure techniques: Integrating anmian (EX-HN), Neiguan (PC6), 

Shenmen (HE7), and Sanyinjiao (SP6) points into the treatment protocol for post-

stroke insomnia patients at the Ho Chi Minh City Orthopedic and Rehabilitation 

hospital 

Võ Trọng Tuân, Hạ Chí Lộc, Phạm Linh Đan 

155 



17.   Ứng dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt vùng bụng trong điều trị chứng táo bón 

trên người bệnh sau đột quỵ tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành 

phố Hồ Chí Minh 

application of the method of acupressure massage of the abdominal area in the 

treatment of constipation in after stroke patients at Ho Chi Minh City Orthopedic and 

Rehabilitation hospital 

Võ Trọng Tuân, Nguyễn Thị Phượng, Trần Huỳnh Nga 

164 

18.   nghiên cứu hiệu quả của phương pháp bóp và day huyệt trên người bệnh co cứng 

khuỷu tay sau đột quỵ 

research on the effects of massage and acupressure method on patients with 

elbow spasticity after stroke 

Võ Trọng Tuân, Vũ Thùy Linh, Trần Thanh Thái 

172 

19.   tổng quan tình hình sử dụng các phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng 

thuốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 3 năm 2023 

overview of the use of drug and non-drug therapies at University Medical Center Ho 

Chi Minh City – Branch no.3 in 2023 

Kiều Xuân Thy, Dương Thị Phương Trang, 

Phan Quỳnh Trang, Phan Lê Đình Trung, Hồ Hồng Thủy 

181 

20.   các loại thảo dược hỗ trợ điều trị Mày đay dựa trên tài liệu Y học cổ truyền Việt 

Nam: Một nghiên cứu tổng quan 

herbs supporting the treatment of urticaria based on Traditional medicine 

documents in Vietnam: A review study 

Võ Thùy Bảo Ngọc, Nguyễn Công Nguyên, 

Vũ Thị Kim Ngân, Trần Thu Nga 

190 

21.   §ặc điểm sử dụng thuốc trong thiên Phụ đạo xán nhiên của Hải Thượng Lãn Ông 

the characteristics of medicinal usage in the "Phu đao xan nhien" of Hai Thuong 

Lan Ong 

Phạm Thị Bích Phượng, Lê Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Đàn  

199 

22.   §ặc điểm sử dụng thuốc trong tác phẩm Ngư tiều vấn đáp y thuật của Nguyễn 

Đình Chiểu 

characteristics of medicine usage in the work "Ngư tiều vấn đáp y thuật" by Nguyễn 

Đình Chiểu 

Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Văn Đàn, Lê Thị Lan Hương 

208 

23.   §ánh giá tác dụng chống trầm cảm của chế phẩm viên nang cứng XVHC trên chuột 
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